
PHÒNG GDĐT TP. THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG TH TƯƠNG BÌNH HIỆP

Tổng số học sinh

I. Kết quả học tập

1. Tiếng Việt 1113 253 279 215 157 209

Hoàn thành tốt 693 62.3 147 58.1 193 69.2 138 64.2 94 59.9 121 57.9

Hoàn thành 395 35.5 90 35.6 81 29.0 76 35.3 60 38.2 88 42.1

Chưa hoàn thành 25 2.2 16 6.3 5 1.8 1 0.5 3 1.9 0.0

2. Toán 1113 253 279 215 157 209

Hoàn thành tốt 822 73.9 178 70.4 225 80.6 158 73.5 97 61.8 164 78.5

Hoàn thành 275 24.7 61 24.1 54 19.4 57 26.5 58 36.9 45 21.5

Chưa hoàn thành 16 1.4 14 5.5 0.0 0.0 2 1.3 0.0

3. Đạo đức 1113 253 279 215 157 209

Hoàn thành tốt 765 68.7 188 74.3 214 76.7 131 60.9 118 75.2 114 54.5

Hoàn thành 348 31.3 65 25.7 65 23.3 84 39.1 39 24.8 95 45.5

Chưa hoàn thành 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4. Tự nhiên và Xã hội 747 253 279 215

Hoàn thành tốt 490 65.6 172 68.0 196 70.3 122 56.7

Hoàn thành 257 34.4 81 32.0 83 29.7 93 43.3

Chưa hoàn thành 0 0.0 0.0 0.0 0.0

5. Khoa học 366 157 209

Hoàn thành tốt 340 92.9 156 99.4 184 88.0

Hoàn thành 26 7.1 1 0.6 25 12.0

Chưa hoàn thành 0 0.0 0.0 0.0

6. Lịch sử và Địa lý 366 157 209

Hoàn thành tốt 321 87.7 152 96.8 169 80.9

Hoàn thành 45 12.3 5 3.2 40 19.1

Chưa hoàn thành 0 0.0 0.0 0.0

7. Âm nhạc 1113 253 279 215 157 209

Hoàn thành tốt 608 54.6 138 54.5 160 57.3 121 56.3 75 47.8 114 54.5

Hoàn thành 505 45.4 115 45.5 119 42.7 94 43.7 82 52.2 95 45.5

Chưa hoàn thành 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8. Mĩ thuật 1113 253 279 215 157 209

Hoàn thành tốt 641 57.6 139 54.9 167 59.9 128 59.5 88 56.1 119 56.9

Hoàn thành 472 42.4 114 45.1 112 40.1 87 40.5 69 43.9 90 43.1

Chưa hoàn thành 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9. Thủ công, Kĩ thuật 1113 253 279 215 157 209

Hoàn thành tốt 741 66.6 167 66.0 208 74.6 130 60.5 102 65.0 134 64.1

Hoàn thành 372 33.4 86 34.0 71 25.4 85 39.5 55 35.0 75 35.9

Chưa hoàn thành 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10. Thể dục 1113 253 279 215 157 209

Hoàn thành tốt 692 62.2 158 62.5 167 59.9 134 62.3 98 62.4 135 64.6
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Hoàn thành 421 37.8 95 37.5 112 40.1 81 37.7 59 37.6 74 35.4

Chưa hoàn thành 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11. Ngoại ngữ 1113 253 279 215 157 209

Hoàn thành tốt 548 49.2 135 53.4 145 52.0 91 42.3 81 51.6 96 45.9

Hoàn thành 557 50.0 112 44.3 134 48.0 124 57.7 74 47.1 113 54.1

Chưa hoàn thành 8 0.7 6 2.4 0.0 0.0 2 1.3 0.0

12. Tin học 581 215 157 209

Hoàn thành tốt 355 61.1 107 49.8 94 59.9 154 73.7

Hoàn thành 226 38.9 108 50.2 63 40.1 55 26.3

Chưa hoàn thành 0 0.0 0.0 0.0 0.0

II. Năng lực 0

1. Tự phục vụ, tự quản 1113 253 279 215 157 209

Tốt 863 77.5 203 80.2 212 76.0 166 77.2 112 71.3 170 81.3

Đạt 250 22.5 50 19.8 67 24.0 49 22.8 45 28.7 39 18.7

Cần cố gắng 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2. Hợp tác 1113 253 279 215 157 209

Tốt 851 76.5 208 82.2 206 73.8 165 76.7 117 74.5 155 74.2

Đạt 262 23.5 45 17.8 73 26.2 50 23.3 40 25.5 54 25.8

Cần cố gắng 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3. Tự học và GQ vấn đề 1113 253 279 215 157 209

Tốt 848 76.2 205 81.0 210 75.3 156 72.6 120 76.4 157 75.1

Đạt 265 23.8 48 19.0 69 24.7 59 27.4 37 23.6 52 24.9

Cần cố gắng 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

III. Phẩm chất 0

1. Chăm học, chăm làm 1113 253 279 215 157 209

Tốt 878 78.9 214 84.6 206 73.8 170 79.1 122 77.7 166 79.4

Đạt 235 21.1 39 15.4 73 26.2 45 20.9 35 22.3 43 20.6

Cần cố gắng 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2. Tự tin, trách nhiệm 1113 253 279 215 157 209

Tốt 901 81.0 207 81.8 227 81.4 175 81.4 118 75.2 174 83.3

Đạt 212 19.0 46 18.2 52 18.6 40 18.6 39 24.8 35 16.7

Cần cố gắng 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3. Trung thực, kỉ luật 1113 253 279 215 157 209

Tốt 928 83.4 213 84.2 228 81.7 184 85.6 112 71.3 191 91.4

Đạt 185 16.6 40 15.8 51 18.3 31 14.4 45 28.7 18 8.6

Cần cố gắng 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4. Ðoàn kết, yêu thương 1113 253 279 215 157 209

Tốt 989 88.9 238 94.1 238 85.3 198 92.1 118 75.2 197 94.3

Đạt 124 11.1 15 5.9 41 14.7 17 7.9 39 24.8 12 5.7

Cần cố gắng 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IV. Hoàn thành chương 

trình lớp học
0

1113 253 279 215 157 209

Hoàn thành 1091 98.0 236 93.3 276 98.9 215 100.0 155 98.7 209 100.0

Chưa hoàn thành 22 2.0 17 6.7 3 1.1 0.0 2 1.3 0.0

V. Hoàn thành chương 

trình tiểu học 
0

209 209

Hoàn thành 209 209 100.0

Chưa hoàn thành 0 0.0

VI. Khen thưởng 0



426 105 107 71 61 82

 HS hoàn thành xuất sắc các 

nhiệm vụ học tập và rèn 

luyện.

426 38.3 105 41.5 107 38.4 71 33.0 61 38.9 82 39.2

 HS có thành tích vượt trội 

được giáo viên giới thiệu, tập 

thể lớp công nhận

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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